	TUẦN 20            TỪ NGÀY 27/1 /2025 ĐẾN NGÀY 31/1 2/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
27/1
	S
	1
	HĐTN
	58
	SHDC:Văn nghệ CĐ :Mùa xuân trên QH  
	
	Hình MH    

	
	 
	2
	Toán 
	96
	Bảng nhân 2
	Soi
	Máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	191
	Đọc:Hoạ mi hót-T1
	
	Hình MH    

	
	 
	4
	T.V
	192
	Đọc:Hoạ mi hót -T2
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	Hình MH    

	
	
	6
	TV  BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	30
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo ..T2
	
	Còi

	Ba
28/1
	S
	1
	T.V  
	193
	Viết :Chữ hoa R
	
	Hình MH    

	
	
	2
	T.V
	194
	Nói và nghe:KC:Hồ nước và mây
	
	Hình MH    

	
	
	3
	Toán
	97
	Luyện tập
	Soi
	Máy soi       

	
	
	4
	TNXH
	30
	Cần làm gì để BVMTS của ĐV-TV-T3
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	20
	            Kiềm chế cảm xúc tiêu cực -T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	20
	ÔTBH:Hoa lá mùa xuân-Đọc nhạc:Bài số 3
	
	Hình MH     

	
	
	7
	  T.VBT
	
	Luyện tập
	
	 

	 Tư
29/1
	S
	1
	TV
	195
	Đọc :Tết đến rồi-T1
	
	Hình MH    

	
	
	2
	TV
	196
	Đọc :Tết đến rồi-T2
	
	Hình MH    

	
	
	3
	 TA
	 39
	Unit 6: Around town
	
	 

	
	
	4
	Toán
	98
	Bảng nhân 5
	Soi 
	Máy soi   

	
	C
	5
	TNXH
	40
	Thực vật và động vật quanh em-T1
	
	Hình MH

	
	
	6
	HĐTN
	59
	Ngày đáng nhớ của gia đình
	
	Hình MH

	
	
	7
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	

	Năm
30/1
	S
	1
	T.V
	197
	Viết:NV:tết đến rồi
	
	Hình MH    

	
	
	2
	T.V 
	198
	MRVT về ngày tết.Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	
	Hình MH    

	
	
	3
	MT
	20
	CĐ 7:Gương mặt thân quen -T3
	
	Mẫu 

	
	
	4
	Toán
	99
	Luyện tập 
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
31/1
	S
	1
	TA
	40
	Unit 6: Around town
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	100
	Phép chia
	Soi 
	Máy soi   

	
	
	3
	T.V
	199
	            Viết thiệp chúc tết
	
	Hình MH    

	
	
	4
	T.V
	200
	Đọc mở rộng
	
	  Truyện

	
	C
	5
	HĐTN
	60
	SH lớp-GDANQP- bài 3
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	40
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo ..T3
	
	Còi 

	
	
	7
	TNXHBT
	
	Luyện tập
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













